[bookmark: _GoBack]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Mã môn học: 08
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. [bookmark: _Toc480836564]VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC
· Vị trí
Môn học nguyên lý kế toán thuộc nhóm các môn học cơ sở được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học chung. Môn học có vị trí quan trọng trong khoa học kinh tế quản lý nói chung và khoa học kế toán nói riêng. Trong nhóm các môn học cơ sở, môn Lý thuyết hạch toán kế toán được bố trí sau các môn: Kinh tế chính trị; Lý thuyết thống kê; Lý thuyết tiền tệ tín dụng; Lý thuyết tài chính.
· Tính chất 
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng về kế toán làm cơ sở cho học sinh học tốt các môn chuyên môn của nghề.
II. [bookmark: _Toc480836565]MỤC TIÊU MÔN HỌC
· Kiến thức
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kế toán: Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu, đối tượng của kế toán.
+ Phân loại được tài sản của đơn vị kế toán và hệ thống phương pháp kế toán.
+ Phân biệt được các hình thức kế toán và xác định được các loại sổ sách cần thiết cho từng hình thức kế toán.
· Kỹ năng
+ Sử dụng được các phương pháp kế toán để thực hành ghi chép các hoạt động chủ yếu trong đơn vị kế toán.
+ Vận dụng được những kiến thức đã được học vào nghiên cứu môn học chuyên môn cuả nghề và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
+ Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.

III. [bookmark: _Toc480836566]NỘI DUNG MÔN HỌC
[bookmark: _Toc480836567]Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số TT
	Tên chương mục 
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm
tra

	I
	Chương 1: Vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán
1. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hạch toán kế toán
 2. Một số khái niệm và nguyên tắc kế toán
 3. Đối tượng của hạch toán kế toán
4. Phương pháp hạch toán kế toán
	6
	6
	
	

	II
	Chương 2: Phương pháp chứng từ kế toán
 1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán
 2. Các loại chứng từ kế toán
 3. Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán
 4. Kiểm kê
	6
	6
	
	

	III
	Chương 3:Phương pháp tài khoản kế toán
1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán
2. Tài khoản kế toán
3. Cách ghi chép vào tài khoản
4. Kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán
5. Phân loại tài khoản kế toán
6. Hệ thống tài khoản kế toán
	9
	8
	
	1

	IV
	Chương 4: Phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu
1. Phương pháp tính giá
2. Kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu
	9
	9
	
	

	V
	Chương 5: Phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán 
1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán
2. Hệ thống bảng tổng hợp – cân đối kế toán
3. Những công việc chuẩn bị trước khi lập các 4. Bảng tổng hợp – cân đối kế toán
5. Bảng cân đối kế toán
	6
	6
	
	

	VI
	Chương 6: Sổ kế toán và hình thức kế toán
1. Sổ kế toán
2. Hình thức kế toán
	6
	5
	
	1

	VII
	Chương 7: Tổ chức công tác hạch toán kế toán
 1. Ý nghĩa và nhiệm vụ tổ chức công tác hạch toán kế toán
2. Nội dung tổ chức công tác hạch toán kế toán
	3
	3
	
	

	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


[bookmark: _Toc480836568]NỘI DUNG CHI TIẾT
Chương 1: VAI TRÒ, CHỨC NĂNG, ĐỐI TƯỢNG  VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán.
- Xác định được đối tượng của hạch toán kế toán.
- Phân loại được toàn bộ tài sản của đơn vị kế toán.
- Phân tích được khái niệm của từng phương pháp trong hệ thống phương pháp kế toán.
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.				
1. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hạch toán kế toán	Thời gian: 1,5 giờ
1.1. Hạch toán kế toán và tính tất yếu khách quan của hạch toán kế toán		
1.2. Vai trò của hạch toán kế toán trong nền kinh tế thị trường	
1.3. Chức năng và nhiệm vụ của hạch toán kế toán		
1.4. Phân loại hạch toán kế toán		
2. Một số khái niệm và nguyên tắc kế toán	Thời gian: 1,5 giờ
3. Đối tượng của hạch toán kế toán	Thời gian: 1,5 giờ
3.1. Đối tượng chung của hạch toán kế toán				
3.2. Đối tượng cụ thể của hạch toán kế toán trong các đơn vị	
4. Phương pháp hạch toán kế toán	Thời gian: 1,5 giờ	
4.1. Phương pháp chứng từ kế toán					
4.2. Phương pháp tài khoản kế toán					
4.3. Phương pháp tính giá					
4.4. Phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán		
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
 Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán; chứng từ kế toán.
- Trình bày được nội dung cụ thể và tác dụng của từng cách phân loại chứng từ kế toán.
- Xác định được một chứng từ hợp pháp, hợp lệ.
- Vận dụng đúng trình tự luân chuyển chứng từ kế toán.
- Phân loại được các loại chứng từ kế toán, các loại kiểm kê.
- Lập được các chứng từ kế toán theo đúng mẫu quy định của chế độ kế toán hiện hành.
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
					
1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán 	Thời gian: 1,5 giờ	
2. Các loại chứng từ kế toán 	Thời gian: 1,5 giờ	
2.1. Khái niệm và ý nghĩa của chứng từ kế toán 	
2.2. Các loại chứng từ kế toán 	
2.3. Các yếu tố cơ bản của chứng từ 	
3. Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán 	Thời gian: 1,5 giờ	
4. Kiểm kê 	Thời gian: 1,5 giờ	

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm phương pháp tài khoản kế toán, tài khoản kế toán, định khoản kế toán.
- Mô tả được kết cấu chung của tài khoản kế toán.
- Vận dụng được cách ghi chép vào tài khoản kế toán trên các tài khoản kế toán trong hệ thống tài khoản kế toán.
- Mô tả được hệ thống tài khoản kế toán.
- Phân loại được kết cấu chung của một số loại tài khoản kế toán chủ yếu.
- Lập được định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Thực hiện được việc kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán chi tiết và tài khoản kế toán tổng hợp.
- Phân loại được các tài khoản phản ảnh trong hệ thống tài khoản kế toán
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán	  Thời gian: 1 giờ	
2. Tài khoản kế toán	Thời gian: 1 giờ
2.1. Khái niệm tài khoản kế toán						
2.2. Kết cấu chung của tài khoản kế toán				
2.3. Nội dung và kết cấu chung của một số loại tài khoản kế toán chủ yếu			
3. Cách ghi chép vào tài khoản						         Thời gian: 2 giờ
3.1. Ghi đơn vào tài khoản kế toán					
3.2. Ghi kép vào tài khoản kế toán					
4. Kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán			         Thời gian: 1 giờ
4.1. Kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản tổng hợp		
4.2. Kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán chi tiết với tài khoản kế toán tổng hợp tương ứng								
5. Phân loại tài khoản kế toán						      Thời gian: 2 giờ
5.1. Phân loại tài khoản theo nội dung kinh tế				
5.2. Phân loại tài khoản theo công dụng và kết cấu			
5.3. Phân loại theo mối quan hệ tài khoản kế toán với các báo cáo tài chính
5.4. Phân loại tài khoản kế toán theo mức độ khái quát của đối tượng kế toán phản ảnh trong tài khoản							
6. Hệ thống tài khoản kế toán						    Thời gian: 1 giờ
*Kiểm tra 								               Thời gian: 1 giờ

Chương 4: PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VÀ KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH TẾ CHỦ YẾU
Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tính giá tài sản, nội dung của các bước tính giá tài sản.
- Mô tả được nội dung, kết cấu của các tài khoản sử dụng trong qúa trình mua hàng, qúa trình sản xuất, quá trình bán hàng.
- Xác định được nội dung chi phí cấu thành giá của từng loại tài sản.
- Phân tích được các yêu cầu của việc tính giá tài sản.
- Vận dụng cách ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán.
- Thực hiện được việc ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán.
- Vẽ được sơ đồ khái quát và giải thích trình tự ghi chép các nghiệp vụ kinh tế quá trình mua hàng, quá trình sản xuất, quá trình bán hàng vào tài khoản kế toán.
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
- Tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp

1. Phương pháp tính giá	Thời gian: 1,5 giờ
1.1. Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tính giá		
1.2. Yêu cầu của việc tính giá tài sản		
1.3. Nguyên tắc tính giá của tài sản		
1.4. Trình tự tính giá tài sản		
2. Kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu 	Thời gian: 3 giờ	
2.1. Kế toán quá trình mua hàng 	Thời gian: 1,5 giờ	
- Nhiệm vụ kế toán quá trình mua hàng
- Tài khoản kế toán sử dụng
- Cách ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu vào tài khoản kế toán
2.2. Kế toán quá trình sản xuất 	Thời gian: 1,5 giờ	
- Nhiệm vụ kế toán quá trình sản xuất
- Tài khoản kế toán sử dụng
- Cách ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu vào tài khoản kế toán
2.3. Kế toán quá trình bán hàng 	Thời gian: 1,5 giờ	
- Nhiệm vụ kế toán quá trình bán hàng
- Tài khoản kế toán sử dụng
- Cách ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu vào tài khoản kế toán

Chương 5: PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP – CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán; Bảng cân đối kế toán.
- Mô tả được nội dung, kết cấu của Bảng cân đối kế toán.
- Nêu lên được nguyên tắc và phương pháp chung lập Bảng cân đối kế toán.
- Xác định được tính chất “cân đối” của Bảng cân đối kế toán.
- Phân loại được các trường hợp tăng, giảm tài sản hoặc nguồn vốn làm ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế toán.
- Phân biệt được số dư trên các tài khoản để ghi vào các chỉ tiêu bên tài sản hoặc nguồn vốn cho phù hợp.
- Phân tích được mối quan hệ giữa Bảng cân đối kế toán với tài khoản kế toán.
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
- Tuân thủ các quy định trong chế độ kế toán doanh nghiệp

1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán	Thời gian: 1 giờ	
2. Hệ thống bảng tổng hợp – cân đối kế toán 	Thời gian: 1,5 giờ	
3. Những công việc chuẩn bị trước khi lập các Bảng tổng hợp – cân đối kế toán            	Thời gian: 1,5 giờ	
4. Bảng cân đối kế toán 	Thời gian: 2 giờ	
4.1. Khái niệm và ý nghĩa của Bảng cân đối kế toán		
4.2. Nội dung và kết cấu của Bảng cân đối kế toán		
4.3. Tính chất “cân đối” của Bảng cân đối kế toán		
4.4. Nguyên tắc và phương pháp chung lập Bảng cân đối kế toán	
4.5. Mối quan hệ giữa Bảng cân đối kế toán với tài khoản kế toán	

Chương 6: SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN
Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của sổ kế toán.
- Phân biệt được các loại sổ kế toán
- Vận dụng được các quy tắc ghi sổ kế toán để ghi sổ kế toán.
- Chỉ ra được các phương pháp chữa sổ kế toán.
- Phân biệt được các hình thức kế toán
- Trình bày được đặc điểm, sổ kế toán sử dụng, trình tự và phương pháp ghi sổ theo từng hình thức.
- Tổ chức được hệ thống sổ kế toán
- Lựa chọn được hình thức kế toán phù hợp cho từng loại hình doanh nghiệp.
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
- Tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp

1. Sổ kế toán	Thời gian: 2,5 giờ	
1.1. Khái niệm và ý nghĩa sổ kế toán		
1.2. Các loại sổ kế toán
1.3. Quy tắc sổ kế toán		
- Ghi sổ kế toán
- Sửa chữa sai sót trong sổ kế toán
- Nguyên tắc lập và đăng ký sổ kế toán
- Nguyên tắc ghi sổ kế toán trên máy vi tính
2. Hình thức kế toán 	Thời gian: 2,5 giờ
2.1. Khái niệm hình thức kế toán		
2.2. Hình thức kế toán		
- Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
- Hình thức kế toán Nhật ký chung
- Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ
- Hình thức kế toán Nhật ký Sổ cái
- Hình thức kế toán trên máy vi tính
* Kiểm tra	 								    Thời gian: 1 giờ	
Chương 7: TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán
- Chỉ ra được những yêu cầu để tổ chức tốt công tác kế toán.
- Nêu lên được một số nội dung cơ bản của tổ chức công tác kế toán.
- Phân biệt các hình thức tổ chức công tác kế toán.
- Nêu được những nhiệm vụ của công việc kiểm tra kế toán.
- Nhận biết được kiểm toán nội bộ.
- Vẽ được sơ đồ và giải thích được chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận và mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ máy kế toán theo từng hình thức tổ chức công tác kế toán.
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
- Tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp
1. Ý nghĩa và nhiệm vụ tổ chức công tác hạch toán kế toán 	Thời gian: 1,5 giờ
1.1. Ý nghĩa tổ chức công tác hạch toán kế toán		
1.2. Nhiệm vụ tổ chức công tác hạch toán kế toán		
2. Nội dung tổ chức công tác hạch toán kế toán	Thời gian: 1,5 giờ
2.1. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán			
2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán			
2.3. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán				
2.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán					
2.5. Tổ chức bộ máy kế toán						
2.6. Tổ chức kiểm tra kế toán và kiểm toán nội bộ	
		
[bookmark: _Toc480836569]IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
· Phòng học lý thuyết
· Máy tính, máy chiếu projector
· Đề cương, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo
· Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác 
· Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Thống kê doanh nghiệp
· Câu hỏi, bài tập thực hành

IV. [bookmark: _Toc480836570]PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kế toán: Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu, đối tượng của kế toán.
+ Phân loại được tài sản của đơn vị kế toán và hệ thống phương pháp kế toán.
+ Phân biệt được các hình thức kế toán và xác định được các loại sổ sách cần thiết cho từng hình thức kế toán.
- Kỹ năng:
+ Sử dụng được các phương pháp kế toán để thực hành ghi chép các hoạt động chủ yếu trong đơn vị kế toán.
+ Vận dụng được những kiến thức đã được học vào nghiên cứu môn học chuyên môn cuả nghề và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
+ Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)

[bookmark: _Toc480836571]VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề . Tổng thời gian thực hiện môn học là 45 giờ ( 3 tín chỉ), giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Chương 2, chương 3, chương  4, chương 5, chương 6
4. Tài liệu tham khảo:
- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
-Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Chuẩn mực kế toán
- Luật kế toán
- Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015
- Giáo trình Nguyên lý kế toán – Nhà xuất bản Lao động –Xã hội, 2015.
- Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân – Nhà xuất bản Kinh tế Quốc Dân, 2015
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)




















